
UBND PHƯỜNG THẠCH KHÔI

1 Thành lập mới HKD VŨ VĂN TRỌNG 1983 Vũ Văn Trọng

Giao dịch với cơ quan thuế 

lỗi, Lý do: Trùng số 

CCCD/Số định danh của 

MST: 0201917928, tất cả bị 

trùng.

2 Thành lập mới HKD
ĐỒ THỜ, VÀNG MÃ 

HÒA THỦY
030086009728 Phạm Văn Hòa

Số 29 Phạm Ngọc Thạch, TDP 

số 2

3 Thay đổi nội dung ĐKHKD NGUYỄN CHÍ TUÂN 818128005 Nguyễn Chí Tuân
Cum CN Thạch Khôi, TDP 

Tranh Đấu

4 Thành lập mới HKD BÙI VĂN NGÀ 030084008671 Bùi Văn Ngà
Số 24, ngõ 108 Lý Thái Tông, 

TDP Phú Tảo

5 Thành lập mới HKD LÊ HOÀNG 1984 030084003071 Lê Hoàng
Số 62 ngõ 68 Gia Phúc, TDP 

Phú Tảo

6 Thành lập mới HKD BÙI THỊ HỒNG 1984 Bùi Thị Hồng

Do công dân nộp 2 bộ hồ sơ 

trùng nhau vậy nên Dừng xử lý 

01 hồ sơ

7 Thành lập mới HKD BÙI THỊ HỒNG 1984 030184000515 Bùi Thị Hồng
Thửa đất số 146, tờ bản đồ số 

22, TDP Thanh Xá

8 Thành lập mới HKD BÙI THỊ TRANG 2006 030306014281 Bùi Thị Trang
Số 381 Phố Thạch Khôi, TDP 

Lễ Quấn

9 Thành lập mới HKD TĂNG THỊ LÁNH 030186015859 Tăng Thị Lánh
Ki ốt số 09, Chợ Thạch Khôi, 

TDP số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  HỘ KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ THỰC HIỆN THỦ TỤC TẠI UBND PHƯỜNG THẠCH KHÔI

Địa chỉ trụ sở Tên hộ kinh doanh, HTX Ghi chúTT Tên TTHC
Mã số hộ kinh 

doanh

Họ và tên chủ HKD, 

HTX

 Từ ngày 01/4/2026 đến ngày 30/4/2026

(Kèm theo thông báo số          / TB-UBND  phường Thạch Khôi ngày     /5/2026)



10 Chấm dứt HĐ HKD NGUYỄN VĂN CHỦ 8101755805-001 Nguyễn Văn Chủ
Thửa đất số 45, tờ bản đồ số 

20, TDP Thái Bình

11 Chấm dứt HĐ HKD TĂNG THỊ CHI 8621799566-001 Tăng Thị Chi
Thửa đất số 296A, tờ bản đồ 

17, TDP Qua Bộ

12 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN HIỂN 1977 030077027097 Phạm Văn Hiển
Số 221 phố Thạch Khôi, TDP 

số 2

13 Thành lập mới HKD HỒ VIẾT CẢNH 030089012506 Hồ Viết Cảnh
Thửa đất số 25, tờ bản đồ 16, 

TDP Tằng Hạ

14 Thay đổi nội dung ĐKHKD PHẠM MẠNH HÙNG 030057004483 Phạm Mạnh Hùng
Cụm CN Thạch Khôi, TDp 

Thái Bình

15 Thành lập mới HKD PHAN THỊ THUY 030183020257 Phan Thị Thuy
Thửa đất số 190, tờ bản đồ 24, 

TDP Đồng Bào

16 Thành lập mới HKD PHẠM DUY PHÚC 1994 030094012395 Phạm Duy Phúc
Thửa đất số 279, tờ bản đồ 1, 

TDP Tranh Đấu

17 Chấm dứt HĐ HKD NGUYỄN KIM ANH 93 8712855916-001 Nguyễn Kim Anh 
Thửa đất số 233, tờ bản đồ 24, 

TDP Đồng Bào

18 Thay đổi nội dung ĐKHKD PHẠM VĂN TRÌNH 030058000683 Phạm Văn Trình
Thửa đất số 523, tờ bản đồ 21, 

TDP Thanh Xá

19 Thay đổi nội dung ĐKHKD THẢO VY 030193009651 Trần Thị Thu Hà
Lô OT2A.42 KĐT mới phía 

Nam, TDP Thanh Xá

20 Thành lập mới HKD TẠP HÓA DUYẾN CHỈ 0030171001276 Đồng Thị Duyến
Thửa đất số 406, tờ bản đồ 3, 

TDP Thanh Xá

21 Thành lập mới HKD ĐÀO VĂN THIỆN 030078007593 Đào Văn Thiện
Thửa đất số 458 tờ bản đồ 22, 

TDP Thanh Xá

22 Thành lập mới HKD
ĐỒNG THỊ THÙY 

TRANG
Đồng Thị Thùy Trang

Hồ sơ chuyển cơ quan thuế lỗi, 

Lý do: Trùng giấy tờ tùy thân 

nhưng sai thông tin cá nhân

23 Thành lập mới HKD
TATTOO NGUYỄN 

QUỲNH ANH
030304000813 Nguyễn Quỳnh Anh

Thửa đất số 553, tờ bản đồ 21, 

TDP Thanh Xá

24 Thay đổi nội dung ĐKHKD NGUYỄN CHÍNH BA 001082034367 Nguyễn Chính Ba
Thửa đất số 117, tờ bản đồ số 

8, TDP Phú Tảo

25 Cấp lại ĐK HKD
GIA DỤNG CƯỜNG 

ANH 1
8919502258-001 Phạm Thị Lan Anh

Thửa đất số 86, tờ bản đồ số 

06, TDP Trại Thọ



26 Thành lập mới HKD ĐỒNG THỊ THANH 030170014660 Đồng Thị Thanh
Thửa đất số 350, tờ bản đồ 03, 

TDP Thanh Xá

27 Thành lập mới HKD NGUYỄN THỊ XOA 030170004031 Nguyễn Thị Xoa Số 43 Trương Định, TDP số 2

28 Thành lập mới HKD ĐÀM VĂN KHÔI 030069009727 Đàm Văn Khôi Số 21 ngõ 68 Gia Phúc

29 Chấm dứt HĐ HKD ĐẶNG VĂN HƯNG 0801316051 Đặng Văn Hưng
Thửa đất số 675A, tờ bản đồ 

04, TDP Tằng Hạ

30 Thành lập mới HKD ĐỖ THỊ HÀ 030196015174 Đỗ Thị Hà
Thửa đất số 28, tờ bản đồ 7, 

TDP Trại Thọ

31 Chấm dứt HĐ HKD NGUYỄN THỊ SÁU 0800019930-001 Nguyễn Thị Sáu
Thửa đất số 12, tờ bản đồ 10, 

TDP Số 2

32 Thành lập mới HKD VŨ VĂN THUẬN 1989 030089006832 Vũ Văn Thuận
Thửa đất số 315, tờ bản đồ 03, 

TDP Tranh Đấu

33 Chấm dứt HĐ HKD TĂNG VĂN THIÊM 030076004475 Tăng Văn Thiêm
Thửa đất số 42, tờ bản đồ 17, 

TDP Đồng Bào

34 Thành lập mới HKD VŨ THỊ UYÊN 033176002518 Vũ Thị Uyên
Thửa đất số 9, tờ bản đồ 11, 

TDP số 2

35 Thành lập mới HKD VŨ ĐÌNH HUỀ Vũ Đình Huề

Giao dịch với cơ quan thuế lỗi, 

Lý do: Trùng số CCCD/Số 

định danh của MST: 

8079168816, tất cả bị trùng.

36 Thay đổi nội dung ĐKHKD PHẠM VĂN BIÊN 030082001512 Phạm Văn Biên
Thửa đất số 59, tờ bản đồ số 2, 

TDp số 2

37 Thành lập mới HKD
NGUYỄN THANH 

TUẤN (SAO)
038080032427 Nguyễn Thanh Tuấn Số nhà 381 Gia Phúc, TDP số 2

38 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN LONG 80 Phạm Văn Long

Hồ sơ chuyển cơ quan thuế lỗi, 

Lý do: Trùng giấy tờ tùy thân 

nhưng sai thông tin cá nhân



39 Thay đổi nội dung ĐKHKD VŨ THỊ HOA 8835347895-001 Vũ Thị Hoa 
Thửa đất số 57, tờ bản đồ số 

13, TDp Nghiên Phấn

40 Thành lập mới HKD NGUYỄN THỊ SÁU 1970 0301700001211 Nguyễn Thị Sáu
Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 

10, TDP số 2

41 Thành lập mới HKD CAO THỊ XUYÊN 1979 030179006777 Cao Thị Xuyên
Ki ốt số 37, Chợ Thạch Khôi, 

TDP số 2

42 Thành lập mới HKD
CHUYỂN PHÁT NHANH 

QUỐC TẾ PP
030196001762 Phạm Thị Phượng

Thửa đất số 358, tờ bản đồ 

số 03, TDP Thanh Xá

43 Thành lập mới HKD CAO THỊ THANH HỒNG 030302006972 Cao Thị Thanh Hồng
Thửa đất số 161, tờ bản đồ 

số 25, TDP Trần Nội

44 Thành lập mới HKD NGUYỄN TRUNG HIỆP 030091009036 Nguyễn Trung Hiệp
Số 6 Trần Duệ Tông, KĐT Tân 

Phú Hưng, TDP số 1

45 Chấm dứt HĐ HKD VŨ THỊ LƯƠNG 02 030184022004 Vũ Thị Lương
Thửa đất số 228, tờ bản đồ 27, 

TDP Phú Triều

46 Chấm dứt HĐ HKD TĂNG THỊ DUYÊN 030194015246 Tăng Thị Duyên
Thửa đất số 41, tờ bản đồ số 

136. TDP Tranh Đấu

47 Thành lập mới HKD HỒ VĂN HIỆN 030090007290 Hồ Văn Hiện
Số 397, Phố Gia Phúc, TDP 

số 2

48 Thành lập mới HKD
ĐỒNG THỊ THÙY 

TRANG
030194009804 Đồng Thị Thùy Trang

Thửa đất số 155, tờ bản đồ 

số 21, TDP Tranh Đấu

49 Thành lập mới HKD NÔNG SẢN NGỌC BẢO 030093015256 Hồ Ngọc Bảo
Thửa đất số 9, tờ bản đồ số 

22, TDPTằng Hạ

50 Thành lập mới HKD ĐÌNH NAM TÓC 030096011008 Nguyễn Đình Nam 
Thửa đất số 427, tờ bản đồ 

số 21, TDP Thanh Xá

51 Thành lập mới HKD
PHẠM THỊ HỒNG 

ĐƯỢM
030175009419 Phạm Thị Hồng Đượm

Số 135 Gia Phúc, TDP Phú 

Tảo

52 Thành lập mới HKD TĂNG VĂN THUẬT 030091006799 Tăng Văn Thuật

Ki ốt 3G, chợ đầu mối NS 

Hải Dương, TDP Nghiên 

Phấn

53 Chấm dứt HĐ HKD NGUYỄN THỊ SỢI 030184003385 Nguyễn Thị Sợi Số 2/7/136 TDP Nguyễn Xá

54 Thay đổi nội dung ĐKHKD
NGUYỄN VĂN NGHĨA 

1978
030078017891 Nguyễn Văn Nghĩa Số 173 Lý Thái Tông



55 Thành lập mới HKD
NGUYỄN VĂN CÔNG 

(KIỀU)
030062006008 Nguyễn Văn Công

Số 88 Lý Thái Tông, TDP 

Phú Tảo

56 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN HÒA 1982 Phạm Văn Hòa

Hồ sơ chuyển cơ quan thuế lỗi, 

Lý do: Trùng giấy tờ tùy thân 

nhưng sai thông tin cá nhân

57 Thay đổi nội dung ĐKHKD
NGUYỄN THANH 

TUẤN (SAO)
038080032427 Nguyễn Thanh Tuấn Số nhà 381 Gia Phúc, TDP số 2

58 Thành lập mới HKD ĐÀM THỊ HƯƠNG 1987 030187018562 Đàm Thị Hương
Ki ốt số 96, chợ Thạch Khôi, 

TDP số 2

59 Thành lập mới HKD THU HÀ BEAUTY 030300004222 Nguyễn Thị Thu Hà
Số nhà 327, Gia Phúc, TDp 

Phú Tảo

60 Thay đổi nội dung ĐKHKD TĂNG VĂN NAM 030081010326 Tăng Văn Nam TDP Phú Tảo

61 Thành lập mới HKD PHẠM THỊ HỆ 1970 030170000335 Phạm Thị Hệ
Thửa đất số 168, tờ bản đồ 

số 6, TDP Phú Thọ

62 Thành lập mới HKD
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

(CHỦ)
030184023445 Nguyễn Thị Huyền

Ki ốt 41, chợ Thạch Khôi, 

TDP số 2

63 Chấm dứt HĐ HKD LÊ VĂN BÁCH 8747048695-001 Lê Văn Bách
Thửa đất số 424, tờ bản đồ 

số 3 TDP Tranh Đấu

64 Thành lập mới HKD TĂNG THỊ CHI 030173001996 Tăng Thị Chi
LK 06,28 Đàm Thận Huy 

(tầng 4), TDp số 2

65 Thành lập mới HKD TĂNG VĂN SƠN 030095017352 Tăng Văn Sơn

Ki ốt 4G, chợ đầu mối nông 

sản Hải Dương, TDP Nghiên 

Phấn

66 Chấm dứt HĐ HKD NGUYỄN VĂN TĨNH 3 871884170-001 Nguyễn Văn Tĩnh  TDP Tranh Đấu

67 Thành lập mới HKD NGUYỄN HUY HIỂN Nguyễn Huy Hiển

Giao dịch với cơ quan thuế 

lỗi, Lý do: Trùng số 

CCCD/Số định danh của 

MST: 0801329741, tất cả bị 

trùng.

68 Thành lập mới HKD NGUYỄN VĂN TUÂN 030092114482 Nguyễn Văn Tuân LK 13-24 KĐT Phú Quý

69 Chấm dứt HĐ HKD HIỆP CHIÊM 8323336410-001 Hồ Văn Hiệp TDP Tranh Đấu



70 Chấm dứt HĐ HKD BÙI THỊ HẰNG 01 8666156318-001 Bùi Thị Hằng
Thửa đất số 638, tờ bản đồ 

số 21, Vũ Huy Tấn

71 Thành lập mới HKD VŨ ĐỨC THẬT 030069014611 Vũ Đức Thật
Thửa đất 05, tờ bản đồ 16, 

TDP Đồng Lại

72 Thành lập mới HKD
NGUYỄN HUY HIỂN 

1977
030077001549 Nguyễn Huy Hiển

Số 331, Gia Phúc, TDP Phú 

Tảo

73 Thành lập mới HKD
HOÀNG THÚY 

PHƯƠNG
Hoàng Thúy Phương

Hồ sơ chuyển cơ quan thuế lỗi, 

Lý do: Trùng giấy tờ tùy thân 

nhưng sai thông tin cá nhân

74 Thay đổi nội dung ĐKHKD HOÀNG THỊ THẢO 2 030192014106 Hoàng Thị Thảo
Ki ốt 120 chợ Thạch Khôi, 

TDP số 2

75 Thành lập mới HKD LÂM VĂN TUYẾN Lâm Văn Tuyến 

Hồ sơ chuyển cơ quan thuế lỗi, 

Lý do: Trùng giấy tờ tùy thân 

nhưng sai thông tin cá nhân

76 Thành lập mới HKD KEM TRÀ AN NHIÊN 030190015545 Nguyễn Thị Gấm Số 5 Âu Lạc, TDP Trần Nội

77 Thay đổi nội dung ĐKHKD PHẠM QUANG CHIỀN 030202009031 Phạm Quang Chiền Số 78 Lễ Quán

78 Thành lập mới HKD HỒ THỊ PHƯƠNG LAN 030188007379 Hồ Thị Phương Lan
Thửa đất số 131, tờ bản đồ 

số 16, TDP Tằng Hạ

79 Chấm dứt HĐ HKD VŨ NHƯ QUÝ 8335456342-001 Vũ Như Quý Số 32 Lê Hiển Tông

80 Chấm dứt HĐ HKD ĐINH VĂN KỲ 8633620848-001 Đinh Văn Kỳ
Thửa đất số 113, tờ bản đồ 

số 141, TDP Tranh Đấu

81 Thành lập mới HKD PHẠM THỊ HẰNG 87 036187018308 Phạm Thị Hằng
Thửa đất số 25, tờ bản đồ số 

13, TDP Nghiên Phấn

82 Thành lập mới HKD LÂM VĂN TUYẾN 030054000843 Lâm Văn Tuyến 
Thửa đất số 564, tờ bản đồ 

số 21, TDP Thanh Xá

83 Thay đổi nội dung ĐKHKD ĐÀM VĂN ĐỘ 8570668749-001 Đàm Văn Độ
Thửa đất số 53, tờ bản đồ số 

15, TDP số 2

84 Chấm dứt HĐ HKD NGUYỄN THỊ NỤ 030173020162 Nguyễn Thị Nụ
Thửa đất số 395, tờ bản đồ 

số 4, TDP TẰng Hạ

85 Thay đổi nội dung ĐKHKD PHẠM THỊ DUYẾN 1 8116071597-001 Phạm Thị Duyến
Thửa đất số 111, tờ bản đồ 

số 15, TDP TrẦn Nội



86 Thành lập mới HKD LEE LAN SPA 030188017217 Lê Thị Làn TDP Tranh Đấu

87 Thành lập mới HKD
PHẠM ĐÌNH QUYỀN - 

THANH XÁ
030078016016 Phạm Đình Quyền

Thửa đất số 197a, tờ bản đồ 

số 04, xóm Vàng, TDP 

Thanh Xá

88 Thành lập mới HKD TĂNG VĂN THƯƠNG 030083009648 Tăng Văn Thương
Thửa đất số 179, tờ bản đồ 

số 121 TDP Thanh Xá

89 Thay đổi nội dung ĐKHKD ĐỒNG THỊ HIẾU 030182001222 Đồng Thị Hiếu TDP Thanh Xá

90 Thành lập mới HKD HỒ THỊ THI 030185021897 Hồ Thị Thi
Số 6, Ngõ 149 Lý Thái 

Tông, TDP Thanh Xá

91 Thành lập mới HKD ĐỒNG THỊ MAI 1987 030187005286 Đồng Thị Mai
Thửa đất số 354, tờ bản đồ 

số 21 TDP Thanh Xá

92 Thành lập mới HKD HỒ THỊ THÚY 1984 030184011665 Hồ Thị Thúy
Số nhà 2 ngõ 36 Gia Phúc, 

TDP Phú Tảo

93 Thành lập mới HKD TRẦN VĂN QUÂN 030200005911 Trần Văn Quân
Thửa đất số 244, tờ bản đồ 

số 05, TDP Phú Triều

94 Thành lập mới HKD VŨ ĐÌNH HUỀ Vũ Đình Huề

Hồ sơ chuyển cơ quan thuế lỗi, 

Lý do: Trùng giấy tờ tùy thân 

nhưng sai thông tin cá nhân

95 Chấm dứt HĐ HKD TĂNG VĂN TƯỜNG 030083010760 Tăng văn Tường
Thửa đất số 24, tờ bản đồ số 

18, TDP Đồng Bào

96 Thành lập mới HKD NHA KHOA HẢI ÂU 030193009583 Vũ Thị Kim Oanh Số 133, TDP số 2

97 Thành lập mới HKD
NGUYỄN VĂN HUYỆN 

1981
030081021073 Nguyễn Văn Huyện

Thửa đất số 117, tờ bản đồ 

số 26, TDP Thanh Xá

98 Thành lập mới HKD ĐÀM VĂN THẮNG 030093013267 Đàm Văn Thắng
Số 342 Phố Thạch Khôi, 

TDP Lế Quán

99 Thành lập mới HKD
LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP 

NGÔI SAO NHÍ
030181013599 Phạm Thị Minh Thu

Thửa đất số 321, tờ bản đồ 

số 145, TDP Đồng Bào

100 Thành lập mới HKD LÝ VĂN TIẾN 1995 030095008735 Lý Văn Tiến
Thửa đất số 95, tờ bản đồ số 

15, TDP Trần Nội

101 Thành lập mới HKD TĂNG THỊ ĐÁNG 030180013153 Tăng Thị Đáng
Thửa đất số 356a, tờ bản đồ 

số 21, TDP Thanh Xá



102 Chấm dứt HĐ HKD TĂNG THỊ LÀN 030173017773 Tăng Thị Làn
Thửa đất số 184, tờ bản đồ 

số 6, TDP Đồng Bào

103 Thành lập mới HKD
NỘI THẤT PHẠM  

KHOA
030092003317 Phạm Đình Khoa

Thửa đất số 372a, tờ bản đồ 

số 21, TDP Thanh Xá

104 Thành lập mới HKD VŨ THỊ HUẾ HD 030184021568 Vũ Thị Huế
Thửa đất số 688, tờ bản đồ 

số 4, TDP Tằng Hạ

105 Thành lập mới HKD HỒ VĂN HOẠCH 030086005986 Hồ Văn Hoạch
Thửa đất số 61, tờ bản đồ số 

19, TDP Tằng Hạ

106 Chấm dứt HĐ HKD ĐÀM VĂN LONG 0801104561 Đàm Văn Long
Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 

06, TDP Phú Tảo
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